
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 6.0 85 000 510 000

Nước uống bình 2.0 14 000 28 000

Chuối kg 12.0 5 000 60 000

598 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Hành lá kg 1 14 000 14 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Đậu khuôn miếng 130 1 000 130 000

714 000

Chả cá kg 7 80 000 560 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

620 000

Thịt đùi kg 7.0 85 000 595 000

Thay vòi nước 85 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

740 000

Thịt gà kg 17 45 000 765 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Găng tay nilong kg 1 60 000 60 000

905 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Dưa cải kg 8 10 000 80 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Hủ mẫu cái 3 25 000 75 000

Nước màu chai 5 4 000 20 000

830 000

Thịt xay kg 8 85 000 680 000

Đậu khuôn miếng 160 1 000 160 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

920 000

Chả chiên kg 7 90 000 630 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

2 090 000

Chả cá kg 7 80 000 560 000

Chuối kg 12                5 000 60 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/05/2022 đến 31/05/2022

3/5/2022

Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày

7/5/2022

Tổng theo ngày

10/5/2022

Tổng theo ngày

12/5/2022

Tổng theo ngày

14/5/2022

Tổng theo ngày

17/5/2022

Tổng theo ngày

19/5/2022

Tổng theo ngày

21/5/2022



620 000

Gà kg 17 45 000 765 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

825 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Điện T5/2022 221 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

894 000

Chả chiên kg 7 90 000 630 000

Trứng gà kg 2 50 000 100 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

790 000

Thịt xay kg 10.0 85 000 850 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Lương cô Hồng 

T5/2022
2 500 000

Lương phụ bếp ( chị 

Minh Ngọc) T5/2022
tháng 1.0 1 500 000 1 500 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Bột canh thùng 1 150 000 150 000

Tiền điện thoại 

T4/2022
176 000

5 254 000

15 800 000

21/5/2022

Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày


